
10. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Kế hoạch

năm 2018

(Triệu

đồng) 

Thực hiện

T7/2018

(Triệu

đồng) 

Ước tính

T8/2018

(Triệu

đồng)

 Ước tính 

8T/2018

(Triệu đồng)

Ước tính

T8/2018

so với

T7/2018 (%)

Ước tính 

8T/2018 so 

với 8T/2017 

(%)

TỔNG SỐ 3 441 952  338 676  366 035 2 152 226 119,91 111,85

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 2 382 806  187 506  200 454 1 150 866 114,87 108,13

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 1 431 906  103 532  110 341  592 336 65,59 79,40

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu  671 446  66 432  71 631  454 103 1773,04 179,02

Vốn nước ngoài (ODA)  236 954  11 322  11 742  67 911 525,60 177,49

Xổ số kiến thiết  42 500  6 220  6 740  36 516  - 138,55

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện  898 923  73 053  81 230  475 240 134,44 122,85

Vốn cân đối ngân sách cấp huyện  718 221  61 413  67 440  402 155 111,61 103,96

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  102 647  11 421  11 742  112 304 27,07 45,82
Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  159 102  11 120  13 220  70 755  -  -

Vốn khác  21 600   520   570  2 330  -  -

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã  769 643  78 117  84 351  526 120 119,93 111,22

Vốn cân đối ngân sách nhà nước 

cấp xã  751 643  73 450  79 450  513 032 112,96 108,45

Trong đó : Thu từ quỹ sử dụng đất  120 800  11 350  14 711  180 307 32,60 64,02

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu  18 000  4 217  4 431  11 868  -  -

Vốn khác   450   470  1 220  -  -
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